
NGÀY BỆNH NHI KHOA ĐIỀU TRỊ

SỐ

BIÊN 

LAI

SỐ TIỀN DIỄN GIẢI ĐỊA CHỈ

01/12/2020 Nguyễn Trần Yến Nhi  Thần Kinh            2        4.000.000 Viện Phí

02/12/2020 Nguyễn Gia Bảo  Tim Mạch          60        7.500.000 Tàu Xe Nặng Xin Về Thôn Châu Chúc,Xã Mỹ Châu,Huyện Phù Mỹ,tỉnh Bình Định

04/12/2020 Bùi Cao Ngọc Phong  Nội Tổng Hợp          42        2.538.721 Viện Phí

04/12/2020 Thạch Tấn Tài  Nội Tổng Hợp          34        4.676.308 Viện Phí

04/12/2020 Y Kiên  cấp cứu          62        3.400.000 Tàu Xe Nặng Xin Về Bon Jang Bơ,Thôn 4,Trường Xuân,Đăk Song,Đăk Nông

04/12/2020 CB Lê Thị Vanh  cấp cứu          61        2.200.000 Tàu Xe Nặng Xin Về KP Chăm Thi,TT Lạc Tánh,Tánh Linh,Bình Thuận

08/12/2020 Lâm Trọng Tiền  Tim Mạch          63        3.700.000 Tàu Xe Nặng Xin Về Ấp Sóc Dung,.Xã Tân Hưng,Tỉnh Sóc Trăng

09/12/2020 Võ Đoàn Linh Đan  Ngoại Thần Kinh          64        3.500.000 Tàu Xe Nặng Xin Về An Thới,Phú Quốc,Kiên Giang

14/12/2020
Nguyễn Ngọc Như 

Quỳnh
 Thần Kinh         132        2.758.313 Viện Phí

15/12/2020 CB H Lom Busir  Hồi Sức Sơ Sinh         144        2.335.829 Viện Phí

15/12/2020 CB H Lôm Bu Sir  Hồi Sức Sơ Sinh          65        4.600.000 Tàu Xe Nặng Xin Về Thôn Phú Lợi,Xã Quảng Phú,Huyện Krông Nô,Đăk Nông

17/12/2020 Vương Hoàng Nam  Bỏng Chỉnh Trực         157      21.761.303 Viện Phí

23/12/2020 CB Nguyễn Thị Hồng  Sơ Sinh         240        4.030.243 Viện Phí

23/12/2020 CB Trương Thị Kim Tuyết  Tim Mạch          66        4.500.000 Tàu Xe Nặng Xin Về Hiếu Lễ,Phước Hậu,Ninh Phước,Ninh Thuận

24/12/2020 Bùi Trần Thảo Uyên  Cấp Cứu Nhiễm          67        1.800.000 Tàu Xe Nặng Xin Về BV Bà Rịa

26/12/2020 Lê Ngọc Bảo Anh  Tiêu Hoá          68        7.400.000 Tàu Xe Nặng Xin Về Cát Tiến,Phi Cát,Bình Định

28/12/2020 CB Thị Hạnh  cấp cứu         281      11.563.445 Viện Phí

28/12/2020 Phạm Đức Anh  Ung Bướu Huyết Học         282      14.232.572 Viện Phí

28/12/2020 Nguyễn Đăng Khôi  Tim Mạch          69        1.800.000 Tàu Xe Nặng Xin Về Suối Cát Xuân Lộc,Đồng Nai

29/12/2020 Trần Hạo Văn  Hô Hấp 1         302      14.271.613 Viện Phí

DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHÈO ĐƯỢC HỖ TRỢ THÁNG 12/2020



29/12/2020 Cb Lê Thị Thu Hiền  Hồi Sức Sơ Sinh          70        4.300.000 Tàu Xe Nặng Xin Về Thôn Phước Thọ .Krông Pắc,Đăk Lăk

29/12/2020 CB Đinh Khôi Nguyên  Hồi Sức Sơ Sinh          71        3.200.000 Tàu Xe Nặng Xin Về Thôn Đa Sơn,Xã Đa K Năng,Huyện Đam Rông,Lâm Đồng

31/12/2020 Bu  Hô Hấp 1         325          515.375 Viện Phí


